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STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Điểm rèn luyện cũ Điểm rèn luyện mới 

Lí do điều chỉnh 
Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại 

1.  16020132 Phạm Đình Hoàng 10/01/1998 0 Kém 53 Trung bình Nộp muộn bổ sung 
2.  16020216 Đỗ Ngọc Duy 26/11/1998 0 Kém 80 Tốt Khoa đề nghị điều chỉnh 
3.  16020700 Trần Đức Bình 15/01/1998 0 Kém 75 Khá Khoa đề nghị điều chỉnh 

4.  16020716 Nguyễn Hồng Đức 26/01/1998 0 Kém 80 Tốt Khoa đề nghị điều chỉnh 
5.  16020757 Lưu Hoàng Kiên 21/10/1998 0 Kém 80 Tốt Khoa đề nghị điều chỉnh 
6.  16020784 Phan Văn Nhiệm 30/09/1998 0 Kém 90 Xuất sắc Khoa đề nghị điều chỉnh 
7.  16021795 Nguyễn Văn Hải 30/11/1998 0 Kém 80 Tốt Khoa đề nghị điều chỉnh 
8.  16022473 Nguyễn Tiến Dũng 05/04/1996 0 Kém 68 Khá Khoa đề nghị điều chỉnh 
9.  17020099 Hoàng Tuấn Sơn 20/10/1999 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
10.  17020162 Nguyễn Văn Sang 26/11/1998 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
11.  17020182 Diệp Văn Hiếu 25/01/1998 0 Kém 75 Khá Nộp muộn bổ sung 
12.  17020484 Đào Xuân Truyền 22/07/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
13.  17020650 Vũ Khương Duy 23/05/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
14.  17020670 Lê Quốc Đạt 01/12/1999 0 Kém 80 Tốt Khoa đề nghị điều chỉnh 
15.  17020679 Trần Tiến Đạt 17/07/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 

16.  17020699 Phạm Minh Đức 24/10/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
17.  17020749 Nguyễn Trung Hiếu 05/11/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
18.  17020773 Phạm Duy Hoàng 07/08/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
19.  17020815 Nguyễn Quang Hưng 11/12/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
20.  17020880 Nguyễn Văn Mạnh 12/12/1998 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
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21.  17020909 Đào Duy Nam 23/06/1999 0 Kém 70 Khá Nộp muộn bổ sung 
22.  17020929 Trương Tuấn Nghĩa 01/01/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
23.  17020938 Phạm Xuân Nguyên 18/05/1999 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
24.  17020950 Trần Viết Phi 14/02/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
25.  17020956 Triệu Hải Phong 03/10/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
26.  17020971 Nguyễn Văn Phương 28/12/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
27.  17021032 Ninh Doãn Thắng 13/01/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
28.  17021035 Trần Ngọc Thắng 05/07/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
29.  17021039 Bùi Anh Thi 18/01/1999 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
30.  17021047 Nguyễn Đức Thịnh 04/08/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
31.  17021053 Nguyễn Thị Thu Thủy 05/09/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 

32.  17021061 Trần Quốc Tiến 24/08/1999 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
33.  17021069 Bùi Đặng Thu Trà 02/10/1999 0 Kém 78 Khá Nộp muộn bổ sung 
34.  17021076 Nguyễn Thị Kiều Trang 25/02/1998 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
35.  17021078 Trần Thị Thu Trang 13/05/1999 0 Kém 78 Khá Nộp muộn bổ sung 
36.  17021083 Võ Thị Phương Trinh 17/01/1999 0 Kém 86 Tốt Nộp muộn bổ sung 
37.  17021086 Nguyễn Quang Trung 01/07/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
38.  17021092 Nguyễn Văn Trường 02/07/1999 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
39.  17021100 Nguyễn Văn Tuân 01/10/1999 0 Kém 70 Khá Nộp muộn bổ sung 
40.  17021106 Nguyễn Đăng Tuấn 05/06/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
41.  17021139 Trần Bảo Vũ 15/02/1999 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
42.  18020048 Trần Đức Tâm 03/05/2000 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
43.  18020056 Nguyễn Tiến Trọng 08/10/2000 0 Kém 78 Khá Nộp muộn bổ sung 

44.  18020316 Vũ Văn Đông 29/04/1999 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
45.  18020319 Nguyễn Anh Đức 10/10/2000 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
46.  18020360 Vũ Tiến Dũng 01/07/2000 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
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47.  18020395 Vũ Triều Dương 02/02/2000 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
48.  18020449 Trương Ngọc Hải 02/05/2000 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
49.  18020564 Phạm Văn Hoàng 28/05/2000 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
50.  18020585 Nguyễn Hữu Hùng 28/07/2000 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
51.  18020591 Dương Văn Hùng 16/04/2000 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
52.  18020707 Lê Quốc Khánh 02/09/2000 0 Kém 67 Khá Nộp muộn bổ sung 
53.  18020732 Đào Trung Kiên 29/08/2000 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
54.  18020742 Nguyễn Xuân Lâm 22/10/2000 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
55.  18020748 Nguyễn Hoài Lâm 29/08/2000 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
56.  18020789 Nghiêm Hoàng Long 02/12/2000 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
57.  18020835 Vũ Thăng Long 16/11/2000 0 Kém 74 Khá Nộp muộn bổ sung 

58.  18021026 Mai Thanh Phương 09/03/2000 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
59.  18021070 Trần Lệ Quỳnh 21/08/1999 0 Kém 74 Khá Nộp muộn bổ sung 
60.  18021101 Vũ Mậu Sơn 22/01/2000 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
61.  18021197 Nguyễn Trọng Thảo 28/07/2000 0 Kém 63 Trung bình Nộp muộn bổ sung 
62.  18021285 Trần Minh Toàn 01/06/2000 0 Kém 80 Tốt Nộp muộn bổ sung 
63.  18021303 Đỗ Công Tráng 06/08/2000 0 Kém 68 Khá Nộp muộn bổ sung 
64.  18021405 Hoàng Thanh Tùng 23/09/2000 0 Kém 65 Khá Nộp muộn bổ sung 
65.  16022312 Nguyễn Sơn Tùng 23/06/1998 0 Kém 86 Tốt Nộp muộn bổ sung 

Ấn định danh sách có 65 sinh viên./. 


